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BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thực hiện các chính sách về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 277/2025/NĐ-CP

	Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thực hiện các chính sách về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 277/2025/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị quyết). Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh trong nước liên quan đến dự thảo Nghị quyết
- Chủ trương của Đảng và Nhà nước coi Giáo dục mầm non (GDMN) là bậc học nền tảng, được ưu tiên đầu tư phát triển. Định hướng cụ thể được thể hiện tại Quyết định 1705/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có mục tiêu “Phấn đấu có 99,5% trẻ em mầm non đến trường, được học 2 buổi/ngày. Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục được nâng cao, đảm bảo trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị vào học lớp 1”.
- Việt Nam là quốc gia Châu Á đầu tiên phê chuẩn công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (từ 20/2/1990), được cụ thể hóa trong Luật Trẻ em (2016). Theo đó, 4 nhóm cơ bản: Quyền được sống còn, Quyền được bảo vệ, Quyền được phát triển, Quyền được tham gia của trẻ em luôn được tôn trọng; Quyền trẻ em sẽ được bảo đảm tốt nhất trong môi trường giáo dục tại nhà trường và gia đình, xã hội.
- Hà Nội là địa phương có quy mô giáo dục mầm non lớn nhất cả nước. Năm học 2025-2026, toàn Thành phố có 1.156 trường mầm non (816 trường công lập, 340 trường ngoài công lập), 2.437 cơ sở giáo dục mầm non độc lập; tổng số trẻ mầm non ra lớp đạt 491.355 trẻ, trong đó trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 117.050 trẻ (đạt tỷ lệ huy động 59%), trẻ mẫu giáo 374.305 trẻ (đạt tỷ lệ huy động 98%) trong đó trẻ mẫu giáo 5 tuổi 145.707 trẻ (đạt 100%). Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (CBQL,GV,NV) là 68.173 người, gồm 3.214 cán bộ quản lý, 48.028 giáo viên và 16.931 nhân viên (có 6.725 nhân viên nấu ăn làm việc tại các trường mầm non công lập).
- Các chính sách hỗ trợ đã tác động tích cực đến công tác giảm nghèo bền  vững ở địa phương, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em con hộ nghèo, con công nhân, người lao động làm việc ở KCN, cụm công nghiệp  tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục; hỗ trợ động viên giáo viên ở vùng khó khăn; cơ sở giáo dục mầm non độc lập tại các KCN, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố. 
- Để đạt được mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, cần thiết phải thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 277/2025/NĐ-CP của Chính phủ ở mức hỗ trợ cao hơn, tương xứng với thu nhập cao của người dân Thành phố. Tuy nhiên, đối với thành phố Hà Nội, trước yêu cầu cấp thiết đặt ra là việc  động viên, giữ chân được đội ngũ nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập để đảm bảo chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ và việc hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em thuộc các đối tượng diện chính sách nhằm bảo đảm mọi trẻ đều được tiếp cận giáo dục mầm non chất lượng; việc ban hành và triển khai Nghị quyết  là bước đi thiết yếu để Hà Nội hoàn thành các chỉ tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.
2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến dự thảo Nghị quyết 
- Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo với quan điểm “Nhà nước giữ vai trò định hướng chiến lược, kiến tạo phát triển, bảo đảm nguồn lực và công bằng trong giáo dục…”; “giáo dục mầm non là giai đoạn đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ và kỹ năng sống. Chú trọng giáo dục từ giai đoạn đầu đời”, “Trực tiếp đưa ra giải pháp giúp nhà giáo yên tâm công tác, cống hiến và giữ chân người giỏi”; mục tiêu đối với Giáo dục mầm non đến năm 2030 “Hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 3 đến 5 tuổi”. 
- Nghị quyết số 218/2025/QH15 ngày 26/6/2025 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi nêu rõ mục tiêu:“Đến năm 2030: 100% tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; Việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi do Nhà nước bảo đảm nguồn lực và huy động xã hội hóa theo quy định của pháp luật”.
- Nghị định số 277/2025/NĐ-CP ngày 20/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị Quyết 218/2025/QH15 ngày 26/6/2025 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, trong đó quy định các cơ chế, chính sách đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ, hỗ trợ trẻ em...thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3 đến 5 tuổi. 
- Nghị định số 182/2026/NĐ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập, hiện chưa triển khai thực hiện.

Trong thời gian qua HĐND, UBND Thành phố đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch về quy hoạch mạng lưới và đầu tư cơ sở vật chất và các chế độ chính sách cho GDMN theo các chủ trương, chính sách quy định của Đảng và Nhà nước. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc bố trí quỹ đất xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo tại các KCN, khu chế xuất (KCX), nơi có đông lao động. Mục tiêu là phát triển mạng lưới trường lớp, chuẩn hóa, và xã hội hóa GDMN, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời đảm bảo việc thực hiện chính sách hỗ trợ kịp thời tạo động lực cho cơ sở GDMN, CBQL, GV, trẻ em mầm non, công nhân, người lao động yên tâm công tác, tạo sự công bằng và bình đẳng cho trẻ em trên địa bàn Thủ đô.
 Thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 12/01/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 29/01/2026 về thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 12/01/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Thành phố đang chỉ đạo các cơ quan ban ngành tham mưu cho Thành phố về giải pháp, cơ chế chính sách thúc đẩy sự phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có GDMN. Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 20/4/2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2026 - 2030. Đến năm 2028, Hà Nội hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.
- Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển GDMN: HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố Quy định chính sách hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở GDMN độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Hà Nội; Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 Quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền  của HĐND Thành phố.
- Nghị quyết số18/2025/NQ-HĐND ngày 09/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội về Quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 của HĐND thành phố Hà Nội về quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục chất lượng cao của thành phố Hà Nội)
II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Quan hệ xã hội chưa có pháp luật điều chỉnh liên quan đến chính sách/dự thảo
- Nghị định số 277/2025/NĐ-CP đã quy định khung chính sách chung về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, bao gồm chính sách hỗ trợ trẻ em, phát triển đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và tổ chức thực hiện phổ cập giáo dục mầm non. Tuy nhiên, trên địa bàn Hà Nội hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật của HĐND hoặc UBND Thành phố quy định cụ thể việc thực hiện các chính sách này theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 26 Nghị định 277/2025/NĐ-CP:
“4. Triển khai đầy đủ các chính sách đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trẻ em từ 3 đến 5 tuổi và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp học mầm non các đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định này.
5. Bảo đảm kinh phí thực hiện đầy đủ các chính sách quy định tại Nghị định này; cân đối nguồn lực tài chính cho thực hiện chính sách tại địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có khả năng cân đối ngân sách cao hơn mức chính sách quy định tại Nghị định này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất, trình hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định”.
- Nguyên nhân của việc chưa có pháp luật điều chỉnh:
+ Nghị quyết số 218/2025/QH15 và Nghị định số 277/2025/NĐ-CP là các quy định mới được ban hành, phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều nhóm đối tượng, nhiều chính sách về đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ, hỗ trợ trẻ em và cơ sở giáo dục mầm non; do đó cần thời gian để nghiên cứu, rà soát và cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thành phố. 
+ Hệ thống chính sách hiện hành của thành phố Hà Nội trước đây chủ yếu tập trung hỗ trợ một số nhóm đối tượng đặc thù như trẻ em là con công nhân tại khu công nghiệp, cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn khó khăn hoặc chính sách hỗ trợ theo từng lĩnh vực riêng lẻ; chưa được xây dựng theo định hướng phổ cập giáo dục mầm non cho toàn bộ trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trên phạm vi toàn Thành phố. 
+ Việc xây dựng chính sách thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đòi hỏi nguồn lực ngân sách lớn và phải bảo đảm tính đồng bộ giữa đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhân viên, chế độ hỗ trợ trẻ em và khả năng mở rộng mạng lưới trường lớp; trong khi đó cần thực hiện đánh giá kỹ tác động ngân sách, khả năng cân đối nguồn lực và lộ trình thực hiện trước khi ban hành chính sách. 
+ Một số nội dung quy định tại Nghị định số 277/2025/NĐ-CP cần tiếp tục được các Sở, Ngành hướng dẫn cụ thể về cơ chế tài chính, định mức hỗ trợ, đội ngũ giáo viên tuyển dụng mới, phương thức triển khai và trách nhiệm của các cơ quan liên quan để bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện. 
+ Công tác rà soát, thống kê nhu cầu thực tế về trẻ em trong độ tuổi phổ cập, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhân viên và khả năng đáp ứng của hệ thống giáo dục mầm non công lập, ngoài công lập trên địa bàn Thành phố cần nhiều thời gian và sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị trước khi hoàn thiện cơ chế pháp lý đồng bộ. 
+ Một số chính sách hỗ trợ mới có phạm vi tác động lớn, liên quan trực tiếp đến chế độ an sinh xã hội và chính sách giáo dục đặc thù của Thành phố nên cần được nghiên cứu thận trọng nhằm bảo đảm tính khả thi, tránh chồng chéo với các chính sách hiện hành và phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Lý do cần có quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
Quan hệ xã hội phát sinh trong việc bảo đảm mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi và hỗ trợ nhân viên nấu ăn tham gia thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi chưa được điều chỉnh tương xứng với yêu cầu thực tiễn và biến động kinh tế - xã hội. Việc ban hành quy định pháp luật điều chỉnh mức hỗ trợ là cần thiết nhằm bảo đảm quyền lợi của trẻ em, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non, ổn định đội ngũ nhân viên nấu ăn và tạo cơ sở pháp lý cho việc bố trí nguồn lực ngân sách để thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:
2.1. Chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi
- Đối tượng và mức hỗ trợ tiền ăn trưa:
+ Trẻ độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi (không bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại NĐ số 57/2017/NĐ-CP) thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại CS GDMN độc lập, CSMN thuộc Lực lượng vũ trang tại xã khu vực III, II, I; xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đặc biệt khó khăn với vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.
+ Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP
+ Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo, cận nghèo đa chiều theo quy định của Chính phủ.
+ Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi là con liệt sĩ, con Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh, con đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có)
+ Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi khuyết tật học hoà nhập
+ Mức hỗ trợ tiền ăn trưa quy định tại khoản 1 Điều 6, Nghị định số 277/2025/NĐ-CP là 360.000 đồng/trẻ/tháng (tương đương khoảng 16.360 đồng/trẻ/ngày, tính 22 ngày thực học/tháng).
- Lý do điều chỉnh:
a. Theo Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 của HĐND thành phố Hà Nội về quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục chất lượng cao của thành phố Hà Nội): quy định mức trần dịch vụ tiền ăn của học sinh là 35.000 đồng/học sinh/ngày.
b. Thực tế tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố hiện phổ biến từ 30.000 đồng đến 35.000 đồng/trẻ/ngày. Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi tại trường mầm non được tổ chức ăn 02 bữa/ngày gồm: Bữa trưa, bữa phụ chiều. Trong đó, cơ cấu chi phí bữa ăn được cân đối khoảng: (70% cho bữa trưa; 30% cho bữa phụ chiều).
d. Trong những năm gần đây: Giá lương thực, thực phẩm liên tục tăng, chi phí tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non tăng đáng kể, nhu cầu bảo đảm khẩu phần dinh dưỡng theo khuyến nghị của ngành y tế ngày càng cao. Như vậy, mức hỗ trợ của Trung ương mới đáp ứng khoảng 35%-45% nhu cầu thực tế. Mức hỗ trợ hiện hành không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tịa Hà Nội.
đ. Bảo đảm công bằng xã hội trong tiếp cận giáo dục mầm non. Hiện nay điều kiện kinh tế giữa các nhóm dân cư còn có sự chênh lệch. Nếu mức hỗ trợ thấp: Trẻ em thuộc nhóm yếu thế khó tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng có chất lượng tương đương các nhóm khác. Khoảng cách về điều kiện phát triển giữa trẻ em các khu vực có thể gia tăng. 
h. So với cấp học Tiểu học: Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố năm học 2025 - 2026 đối với học sinh tại các xã miền núi và bãi giữa sông Hồng mức hỗ trợ 30.000 đồng/học sinh/ngày, dự kiến năm học 2026 - 2027 đề xuất mức hỗ trợ 40.000 đồng/học sinh/ngày. 
i. Thực hiện chính sách đối với trẻ em mầm non của thành phố Hồ Chí Minh: Nghị quyết số 80/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non công lập theo mức thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục, tối đa không vượt quá 40.000 đồng/học sinh/ngày.
Do vậy, mức hỗ trợ tiền ăn 360.000 đồng/trẻ/tháng hiện không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và mặt bằng chi phí nuôi dưỡng trẻ em hiện nay. Việc ban hành quy định pháp luật điều chỉnh mức hỗ trợ từ 360.000 đồng lên 660.000 đồng/trẻ/tháng là cần thiết nhằm bảo đảm nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em, giảm gánh nặng chi phí cho gia đình, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi và bảo đảm tính phù hợp, khả thi và hiệu quả của chính sách.
2.2. Hỗ trợ nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập tham gia thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi
- Đối tượng và mức hỗ trợ
a. Đối tượng Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên tại cơ sở giáo dục mầm non công lập tham gia thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. 
b. Nội dung chính sách: Các đối tượng quy định tại điểm a khoản 4 Điều này được hưởng kinh phí hỗ trợ 960.000 đồng/tháng (kinh phí hỗ trợ không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội).
- Lý do điều chỉnh nâng mức hỗ trợ cho đối tượng nhân viên nấu ăn.
a. Khoản 1 Điều 23 Luật giáo dục số 43/2019: Vị trí, vai trò và mục tiêu của giáo dục mầm non “Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện con người Việt Nam, thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi”. Như vậy, nhiệm vụ “nuôi dưỡng, chăm sóc” trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non là nhiệm vụ bắt buộc, có vai trò quan trọng tương đương nhiệm vụ “giáo dục” trẻ, mà nhân viên nấu ăn là nhân sự tham gia trực tiếp công việc này trong nhà trường.
b. Khoản 2 Điều 7 Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT: “Cơ sở giáo dục mầm non có tổ chức bán trú thì được bố trí lao động hợp đồng để thực hiện công việc nấu ăn cho trẻ em. Căn cứ số lượng trẻ em, khối lượng công việc và điều kiện thực tế, cơ sở giáo dục mầm non xác định số lượng lao động hợp đồng phù hợp để thực hiện nhiệm vụ nấu ăn”. Hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP được hưởng lương theo hai dạng (vùng, hệ số lương theo bảng lương viên chức).
c. Tính chất công việc của nhân viên nấu ăn: 
 + Đặc thù cấp học mầm non tổ chức nấu ăn tại trường. Nhân viên nấu ăn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chế biến bữa ăn cho trẻ em từ 12 tháng đến 6 tuổi tại cơ sở giáo dục mầm non công lập; Đồng thời nấu ăn cho toàn thể CBQL, GV, NV nhà trường trung bình 50-70 CBQL, GV, NV/trường;  trực tiếp chịu trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm, số lượng, chất lượng bữa ăn của trẻ từ khâu giao nhận thực phẩm đến nấu ăn, chia ăn và hỗ trợ tổ chức bữa ăn cho trẻ tại nhóm lớp theo nhiệm vụ nuôi dưỡng, đảm bảo thực đơn, khẩu phần, dưỡng chất được quy định trong Chương trình Giáo dục mầm non của Bộ GDĐT. 
+ Cơ sở vật chất các bếp ăn trường mầm non hầu hết bếp ga nên nhiệt độ trong bếp rất nóng. 
+ Mức lương nhân viên nấu ăn hiện hưởng: Theo bảng lương hiện nay, nhân viên nấu ăn có trình độ trung cấp nghề, Hệ số lương hiện hưởng (1.86) thấp hơn nhân viên kế toán (2.34) và không được hưởng phụ cấp như nhân viên y tế (20%). Mức thu nhập thấp và quá chênh lệch so với giáo viên trong trường, nhiều nhân viên nấu ăn xin nghỉ việc (theo số liệu thống kê của các quận, huyện, thị xã, trong 3 năm gần đây: 2023, 2024, 2025 có 109 nhân viên nấu ăn bỏ việc, chuyển việc).
+ Công việc có tính chất nặng nhọc, áp lực trách nhiệm cao nhưng mức hỗ trợ thấp dẫn đến mất cân đối giữa công sức lao động và thu nhập.
d. Đáp ứng yêu cầu thực hiện phổ cập giáo dục mầm non: Việc tăng mức hỗ trợ là giải pháp cần thiết để bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác phổ cập theo yêu cầu của Nghị định số 277/2025/NĐ-CP.
+ Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi không chỉ là bảo đảm trẻ em từ 3 đến 5 tuổi được đến trường mà còn phải bảo đảm: Điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục toàn diện. 
+ Tổ chức ăn bán trú là một nội dung quan trọng của giáo dục mầm non.
+ Để thực hiện hiệu quả chính sách phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, cần có đội ngũ nhân viên nấu ăn đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng.
g. Bảo đảm công bằng và tương xứng với giá trị lao động: Hiện nay, nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non thực hiện công việc có trách nhiệm cao liên quan trực tiếp đến sức khỏe hàng trăm trẻ em mỗi ngày. Việc nâng lên 2.340.000 đồng/tháng/người giúp: Thu hẹp khoảng cách giữa mức hỗ trợ và chi phí lao động thực tế, bảo đảm nguyên tắc công bằng trong thực hiện chính sách xã hội, ghi nhận đúng vai trò của đội ngũ nhân viên nấu ăn trong hệ thống giáo dục mầm non.
h. Thu nhập bình quân đầu người ở Hà Nội là 14,37 triệu đồng/10,45 triệu so với mặt bằng chung toàn quốc (Cục thống kê – Bộ Tài chính, công bố số liệu toàn quốc tại Báo Chính phủ tháng 01/2026), Hà Nội cao hơn 3,92 triệu đồng (37,5%). 
i. Hiện nay, thành phố Hà Nội đã có chính sách hỗ trợ riêng kinh phí tổ chức nấu ăn cho trẻ em cho các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc xã thuộc vùng khó khăn với mức 3.600.000 đồng/tháng/45 trẻ, không hướng quá 5 lần hỗ trợ nêu trên/tháng. Kinh phí dùng để hỗ trợ trực tiếp cho nhân lực tổ chức nấu ăn. Nhưng chưa có chính sách hỗ trợ chung cho nhân viên nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
k. Thực hiện chính sách đối với nhân viên nấu ăn của Thành phố Hồ Chí Minh: 
[bookmark: loai_1_name][bookmark: dieu_1][bookmark: khoan_2_name][bookmark: dieu_1_name]+ Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của TP Hồ Chí Minh Quy định về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn Thành phố: Khoản 2. Điều 1. Thực hiện các chính sách hỗ trợ và thu hút giáo viên mầm non công lập: ….“Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng với mức hỗ trợ tối thiểu là 2.000.000 đồng/người/tháng x 9 tháng/năm, ngân sách thành phố chi 1.000.000 đồng/người/tháng, còn lại chi từ nguồn xã hội hóa”
[bookmark: dc_2]+ Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 điều 1 Nghị quyết số 04/2017/NQ- HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố: Khoản 2. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau: Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng được hỗ trợ bằng 50% mức lương tối thiểu Vùng I do Chính phủ công bố (chi từ ngân sách thành phố), còn lại chi từ nguồn xã hội hóa (tùy theo điều kiện cụ thể từng đơn vị), thời gian hỗ trợ 9 tháng/năm.
Do vậy, Mức hỗ trợ 960.000 đồng/người/tháng đối với nhân viên nấu ăn tham gia thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi hiện không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, mặt bằng thu nhập và yêu cầu thực tiễn của công tác nuôi dưỡng trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Việc tăng mức hỗ trợ lên 2.340.000 đồng/người/tháng là cần thiết nhằm bảo đảm thu hút, duy trì và ổn định đội ngũ nhân viên nấu ăn; nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em; bảo đảm điều kiện thực hiện phổ cập giáo dục mầm non; đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc bố trí, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.
3. Thẩm quyền ban hành các quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
Căn cứ quy định tại khoản 4, 5 Điều 26 Nghị định số 277/2025/NĐ-CP:
“4. Triển khai đầy đủ các chính sách đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trẻ em từ 3 đến 5 tuổi và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp học mầm non các đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định này.
[bookmark: tvpllink_vvgjhunbih_4][bookmark: tvpllink_egevmdwtbo_2]5. Bảo đảm kinh phí thực hiện đầy đủ các chính sách quy định tại Nghị định này; cân đối nguồn lực tài chính cho thực hiện chính sách tại địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có khả năng cân đối ngân sách cao hơn mức chính sách quy định tại Nghị định này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất, trình hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định”.
	Vì vây, việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thực hiện các chính sách về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 277/2025/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Sở GDĐT kính đề nghị UBND Thành phố các nội dung sau:
 - Sở GDĐT tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thực hiện các chính sách về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi thành phố Hà Nội. 
- Ưu tiên bố trí nguồn ngân sách để triển khai thực hiện chính sách. 
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách.
Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.
	Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- UBND Thành phố;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Các đ/c Phó giám đốc Sở;
- Lưu: VT, GDMN.
	GIÁM ĐỐC




Nguyễn Văn Hiền


PHỤ LỤC
(Kèm theo Báo cáo số           /SGDĐT-GDMN ngày        tháng     năm 2026
của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến Dự thảo Nghị quyết
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	CHÍNH SÁCH/QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	ĐÁNH GIÁ (Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Quyết định 1705/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045 “Củng cố chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi và từng bước thực hiện chủ trương phổ cập GDMN cho trẻ mẫu giáo (từ 3 - 5 tuổi) nhằm thực hiện công bằng xã hội. Phấn đấu huy động đạt khoảng 38% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 97% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đến trường”
	- Dự thảo quy định hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi 660 nghìn/trẻ/tháng:
+ Trẻ độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi (không bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại NĐ số 57/2017/NĐ-CP) thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại CS GDMN độc lập, CSMN thuộc Lực lượng vũ trang tại xã khu vực III, II, I; xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đặc biệt khó khăn với vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.
+ Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP
+ Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo, cận nghèo đa chiều theo quy định của Chính phủ.
+ Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi là con liệt sĩ, con Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh, con đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có)
+ Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi khuyết tật học hoà nhập
- Dự thảo quy định hỗ trợ nhân viên nấu ăn tại cơ sở giáo dục mầm non công lập tham gia thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi được hưởng kinh phí hỗ trợ (kinh phí hỗ trợ không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội) 2.340 nghìn/người/tháng.
	- Dự thảo đã thể chế một phần chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục mầm non, ưu tiên hỗ trợ nhóm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế nhằm tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, góp phần thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. 
- Chính sách hỗ trợ tiền ăn góp phần giảm gánh nặng chi phí cho gia đình, tạo điều kiện duy trì việc đến trường của trẻ;
- Chính sách hỗ trợ nhân viên nấu ăn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non công lập.
	Rà soát mức hỗ trợ bảo đảm phù hợp với thực tế chi phí sinh hoạt, mức đóng góp nuôi dưỡng trẻ tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách của Thành phố. 

	Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo là chiến lược đột phá nhằm đưa nền giáo dục Việt Nam bắt kịp thời đại công nghiệp. Nghị quyết chuyển trọng tâm từ "đổi mới căn bản, toàn diện" sang các "đột phá chiến lược" về thể chế, con người và nguồn lực. Trong đó có nêu mục tiêu đối với Giáo dục mầm non “Hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 3 đến 5 tuổi”.4.0 và hội nhập quốc tế
	
	
	



2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO THEO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ (Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Nghị quyết số 218/2025/QH15 ngày 26/6/2025 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi nêu rõ mục tiêu: “ Đến năm 2030: 100% tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; Việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi do Nhà nước bảo đảm nguồn lực và huy động xã hội hóa theo quy định của pháp luật”.
	- Luật Giáo dục năm 2019. 
- Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.
- Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố về Quy định chính sách hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở GDMN độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Hà Nội; 
- Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND Thành phố về Quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền  của HĐND Thành phố. Trong đó quy định mức hỗ trợ thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội: tổ chức nấu ăn tại cơ sở giáo dục mầm non xã khó khăn; Trẻ em học tập các CSGD MN loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha mẹ, hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng hợp pháp là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định; giáo viên làm việc tại các CSGD MN loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.
		- Nội dung dự thảo phù hợp với chủ trương của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; bảo đảm tính hợp hiến theo quy định về quyền học tập của trẻ em và trách nhiệm của Nhà nước trong phát triển giáo dục. 
- Các chính sách hiện hành của Thành phố đã có nội dung hỗ trợ cơ sở vật chất, hỗ trợ trẻ em và giáo viên tại cơ sở GDMN dân lập, tư thục, đặc biệt tại khu công nghiệp. Tuy nhiên, phạm vi hỗ trợ còn hẹp, chủ yếu tập trung vào nhóm trẻ em là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp và một số địa bàn khó khăn; chưa bao quát đầy đủ mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho toàn bộ trẻ em từ 3 đến 5 tuổi theo yêu cầu của Nghị quyết số 218/2025/QH15. 
- Do đó, việc ban hành chính sách mới của Thành phố là cần thiết nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với định hướng của Trung ương và yêu cầu thực hiện phổ cập giáo dục mầm non đến năm 2030.



	



	Nghiên cứu mở rộng đối tượng, phạm vi và mức hỗ trợ nhằm bảo đảm tính bao phủ, công bằng trong tiếp cận giáo dục mầm non; ưu tiên các địa bàn khó khăn, khu đông dân cư, khu công nghiệp, khu vực thiếu trường lớp đúng định hướng của Trung ương và yêu cầu thực hiện phổ cập giáo dục mầm non đến năm 2030.
- Bổ sung căn cứ đánh giá tác động ngân sách, khả năng cân đối nguồn lực và lộ trình thực hiện nhằm bảo đảm tính khả thi khi triển khai trên địa bàn Thành phố.

	Nghị định số 277/2025/NĐ-CP ngày 20/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị Quyết 218/2025/QH15 ngày 26/6/2025 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, trong đó quy định các cơ chế, chính sách đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ, hỗ trợ trẻ em...thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3 đến 5 tuổi.
	
	- Nội dung dự thảo phù hợp với quy định của Luật Giáo dục năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành về phát triển giáo dục mầm non. 
- Nghị định số 277/2025/NĐ-CP đã quy định cụ thể cơ chế, chính sách thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, đồng thời giao địa phương căn cứ điều kiện thực tế để ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp. Vì vậy, việc HĐND Thành phố ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ thực hiện các chính sách là đúng thẩm quyền, bảo đảm tính hợp pháp. 
- Dự thảo cần bảo đảm không trùng lặp, chồng chéo với các chính sách hỗ trợ đã được Trung ương quy định; đồng thời phải phù hợp khả năng cân đối ngân sách của Thành phố.
	



3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo: Không có


